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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 9 

        PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

       Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Cho dãy số: 7; 14; 21; … ; … ; …. Số thứ sáu trong dãy số trên là: 

A. 22 B. 28 C. 35 D. 42 

Câu 2: Trong phép chia hết, 8 chia cho mấy để được thương lớn nhất? 

A. 1 B. 8 C. 2 D. 4 

Câu 3: Cô có 69 quyển sách, cô xếp đều vào các hộp, mỗi hộp 7 quyển. Hỏi cô còn thừa bao 

nhiêu quyển sách? 

A. 8 quyển sách B. 7 quyển sách C. 6 quyển sách D. 5 quyển sách 

Câu 4: Hà có 33 viên phấn. Hà đã dùng 
1

3
 số phấn đó. Hỏi Hà đã dùng bao nhiêu viên phấn? 

A. 30 viên phấn B. 22 viên phấn C. 11 viên phấn D. 99 viên phấn 

Câu 5: Năm nay bố 45 tuổi, biết tuổi bố giảm đi 5 lần thì được tuổi con Vậy năm nay tuổi con 

là: 

A. 9 tuổi B. 10 tuổi 

C. 8 tuổi D. 40 tuổi 

Câu 6: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu góc vuông và góc không vuông? 

 

 

 

 

A. 6 góc vuông và 3 góc không vuông 

B. 7 góc vuông và 5 góc không vuông 

C. 8 góc vuông và 5 góc không vuông 

D. 8 góc vuông và 7góc không vuông 
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PHẦN II: TỰ LUẬN 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

6 × 36 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

45 × 2 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

55 : 5 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

 64 : 7 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

Bài 2: Tìm x, biết: 

28 : x = 4 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

51 : x = 7 (dư 2) 

………………………………………....... 

………………………………………....... 

…………………………………………… 

Bài 3: Một cửa hàng có 45 bao gạo. Sau khi bán, số bao gạo còn lại giảm đi 5 lần. Hỏi: 

a. Cửa hàng còn lại bao nhiêu bao gạo? 

b. Cửa hàng đã bán bao nhiêu bao gạo?  

Bài giải 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

Bài 4: Điền dấu (>; < ; = ) vào chỗ chấm: 

45 + a ……… a + 46  b + b + b……. b × 2 + b 

 

 

   ======================================================== 

  CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

        PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp số D A C C A C 

PHẦN II: Tự luận 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

6 × 36 = 216 45 × 2 = 90 55 : 5 = 11  64 : 7 = 9 dư 1 

Bài 2: Tìm x, biết: 

28 : x = 4  

x = 28 : 4 

x = 7 

51 : x = 7 (dư 2) 

x = (51 – 2) : 7 

x = 49 : 7 

x = 7 

Bài 3: Một cửa hàng có 45 bao gạo. Sau khi bán, số bao gạo còn lại giảm đi 5 lần. Hỏi: 

a. Cửa hàng còn lại bao nhiêu bao gạo? 

b. Cửa hàng đã bán bao nhiêu bao gạo?  

Bài giải 

a. Cửa hàng còn lại số bao gạo là: 45 : 5 = 9 (bao) 

b. Cửa hàng đã bán số bao gạo là: 45 – 9 = 36 (bao)  

Đáp số: a. 9 bao gạo; b. 36 bao gạo 

Bài 4: Điền dấu (>; < ; = ) vào chỗ chấm: 

45 + a < a + 46  b + b + b = b × 2 + b 

 


